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TÓM TẮT 
Bài viết nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất nông 
nghiệp làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất 
nông nghiệp cho huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Chín cán bộ và 60 
người dân được tham vấn để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất 
nông nghiệp. Từ đó, làm cơ sở xác định mức độ ảnh hưởng của các 
yếu tố đến sản xuất nông nghiệp thông qua phương pháp đánh giá đa 
tiêu chí (MCE). Kết quả đã xác định được 03 nhóm yếu tố chính và 12 
yếu tố phụ tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất nông nghiệp của 
huyện Cai Lậy. Trong đó, các yếu tố về thị trường tiêu thụ, giá bán sản 
phẩm, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, chi phí sản xuất và thời tiết thay 
đổi bất thường là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng nhiều đến sản 
xuất nông nghiệp. Qua đó, các giải pháp được đề xuất về liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm, chế biến và bảo quản sau thu hoạch, chính 
sách hỗ trợ nông nghiệp cần được ưu tiên thực hiện nhằm khắc phục 
những yếu tố có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 

Từ khóa: Đánh giá đa tiêu chí, huyện Cai Lậy, yếu tố ảnh hưởng, 
sản xuất nông nghiệp 

ABSTRACT 
The article aims to identify factors affecting agricultural production, 
which is the basis for proposing solutions to improve the efficiency of 
agricultural land use in Cai Lay district, Tien Giang province. Nine 
managers and 60 farmers have conducted consultations to find out the 
factors affecting agricultural production. This is the basis for determining 
the level of influence of factors on agricultural production through the 
multi-criteria evaluation (MCE) method. The results have identified three 
main factors groups and 12 sub-factors that directly impact the 
agricultural production process of Cai Lay district. In which, factors such 
as consumer markets, product prices, agricultural support policies, 
production costs and unusual weather changes were factors that had a 
high level of influence on agricultural production. Thereby, solutions were 
proposed about linking production, product consumption, post-harvest 
processing and preservation, and agricultural support policies should be 
given priority to overcome factors affecting agricultural production. 

Keywords: Agricultural production, Cai Lay district, factors 
affecting, multi-criteria evaluation  
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1. GIỚI THIỆU 

Tiền Giang là một tỉnh mang những đặc trưng 
riêng của một vùng đất có địa thế nằm dọc theo sông 
Tiền mang phù sa bồi đắp hàng năm, có hệ thống 
sông ngòi chằng chịt, là vùng trọng điểm sản xuất 
nông nghiệp của cả nước, đặc biệt là sản xuất lúa và 
cây ăn trái mang lại nguồn thu nhập cho các hộ dân 
trong tỉnh (Dat et al., 2013). Tuy nhiên, trong những 
năm gần đây, thời tiết tại vùng đồng bằng sông Cửu 
Long nói chung và Tiền Giang nói riêng diễn biến 
rất phức tạp như khô hạn kéo dài, mưa trái mùa, 
ngập lũ cục bộ và xâm nhập mặn đã gây ảnh hưởng 
đến quá trình khai thác và sử dụng đất nông nghiệp 
của người dân (Anh, 2017). Bên cạnh đó, việc thay 
đổi sử dụng đất của người dân hiện nay chạy theo 
xu hướng thay đổi về giá bán của sản phẩm nhằm 
tạo ra lợi nhuận cao trong thời điểm hiện tại (Ngoc 
et al., 2020; Linh et al., 2021), từ đó dẫn đến tình 
trạng thừa cung và thiếu cầu “giải cứu nông sản”, 
không mang tính bền vững và ổn định trong sản 
xuất. Thêm vào đó, sự suy thoái đất dẫn đến giảm 
khả năng sản xuất của đất, chất lượng đất dần suy 
giảm không thể duy trì sản xuất nông nghiệp, hiệu 
quả sản xuất không cao bởi việc khai thác tài nguyên 
đất đai quá mức, sử dụng quá nhiều phân thuốc bảo 
vệ thực vật gây ra tình trạng thoái hóa đất, làm ảnh 
hưởng xấu đến tài nguyên đất đai (Yen & Thuong, 
2022). Cai Lậy là một huyện thuộc tỉnh Tiền Giang 
với diện tích đất nông nghiệp khoảng 23.036 ha, các 
loại hình canh tác chủ yếu như lúa 3 vụ, lúa kết hợp 
rau màu, cây ăn trái và chuyên màu (Nguyen et al., 
2017). Tuy nhiên, trong thời gian qua việc canh tác 
nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn và hạn chế 
bởi sự tác động của điều kiện biến đổi khí hậu, giá 
cả thị trường không ổn định. Do vậy, việc xác định 
các yếu tố tác động đến sản xuất nông nghiệp của 
huyện làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất, cũng như nâng cao hiệu quả trong 
công tác quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ cho 
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngành nông nghiệp 
của huyện là cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương pháp thu thập số liệu 
− Số liệu thứ cấp: Các số liệu về tình hình sản 

xuất nông nghiệp, hiện trạng sử dụng đất và các số 
liệu thống kê, kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất giai đoạn từ năm 2020 đến 2023 được 
thu thập tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (NN&PTNT), Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Cai Lậy. 

− Số liệu sơ cấp: Tổ chức buổi tham vấn sâu ý 
kiến cán bộ quản lý nông nghiệp (cán bộ Phòng 
NN&PTNT và các cán bộ quản lý ở các xã) được 
thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
sản xuất nông nghiệp, khoanh vẽ hiện trạng canh tác 
nông nghiệp, các thông tin về thuận lợi, khó khăn và 
các giải pháp ứng phó trong thời gian qua tại huyện 
Cai Lậy. Qua đó, nghiên cứu cũng tiến hành khảo 
sát ngẫu nhiên 60 hộ nông dân là người trực tiếp sản 
xuất nông nghiệp nhằm tìm ra các yếu tố tác động 
trong quá trình sản xuất của người dân. Sau khi tổng 
hợp và xác định được các yếu tố ảnh hưởng, bảng so 
sánh cặp của các yếu tố cấp 1, cấp 2 ảnh hưởng đến 
sản xuất nông nghiệp được tiến hành xây dựng và 
tham vấn ý kiến của 10 chuyên gia (nhà quản lý và 
người dân) để xác định mức độ ảnh hưởng của các 
yếu tố thông qua việc ra quyết định nhóm (Group 
Decision Making-GDM) của phương pháp đánh giá 
đa tiêu chí. 

2.2. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thứ cấp và sơ cấp sau khi thu thập 
được tổng hợp bằng phần mềm Microsoft Excel và 
thực hiện vẽ các biểu bảng nhằm phân tích và đánh 
giá các số liệu, dữ liệu đã được thu thập về hiện trạng 
sản xuất nông nghiệp và đánh giá xu hướng biến 
động diện tích sử dụng đất nông nghiệp của huyện 
Cai Lậy. Từ đó, những nguyên nhân tác động đến sự 
thay đổi sử dụng đất nông nghiệp được xác định và 
phân tích làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của người 
dân. 

2.3. Phương pháp xác định mức độ ảnh 
hưởng của các yếu tố tác động đến sản 
xuất nông nghiệp 

Công cụ phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy 
Process - AHP) của Saaty (1980) được nghiên cứu 
ứng dụng nhằm phân cấp các yếu tố ảnh hưởng đến 
sản xuất nông nghiệp của huyện Cai Lậy. Theo 
Saaty (1980), có bốn nguyên tắc cơ bản trong việc 
xây dựng mô hình theo phương pháp AHP bao gồm: 
(1) phân tích và thiết lập sơ đồ thứ bậc, (2) tính toán 
các mức độ ưu tiên, (3) tổng hợp các ý kiến chuyên 
gia và (4) đo lường sự nhất quán (Hình 1). Mục đích 
là để bảo đảm các ưu tiên sắp xếp ban đầu đã được 
thống nhất. Trong đó, sự đo lường tỷ số nhất quán 
được tính theo công thức (1). 

CICR
RI

=
           (1) 

Trong đó: CR là tỷ số nhất quán. 

CI: chỉ số nhất quán (Consistency Index) 
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RI: chỉ số ngẫu nhiên (Random Index). 

Để tính được chỉ số nhất quán (CI), chỉ số đo 
lường mức độ chênh lệch hướng nhất quán, được 
xác định theo công thức (2) và chỉ số ngẫu nhiên 
được thể hiện qua Bảng 1. 

           (2) 

Trong đó: λmax là giá trị riêng của ma trận so sánh 

n: số nhân tố (tiêu chí) 

Giá trị riêng của ma trận so sánh được tính theo 
công thức (3).  

      (3) 

Bảng 1. Chỉ số ngẫu nhiên ứng với số nhân tố (RI) 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 
(Nguồn: Saaty, 1980) 

 
Hình 1. Quy trình AHP-GDM trong xác định 

trọng số (Lu et al., 2007) 

Phương pháp AHP đo lường sự nhất quán thông 
qua tỷ số nhất quán (CR), khi giá trị CR được tính 
toán cho kết quả ≤10% nghĩa là kết quả đánh giá của 
chuyên gia có thể chấp nhận được và là bộ trọng số 
cần tìm, ngược lại nếu kết quả CR>10% thì cần phải 
kiểm tra, thẩm định lại các bước thực hiện hoặc hiệu 
chỉnh các thang điểm. Qua tỷ số nhất quán, nghiên 
cứu đã chọn được 09 chuyên gia có tỷ số nhất quán 

CR≤10% để thực hiện đánh giá các mức độ tác động 
của các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 
của huyện Cai Lậy. Với tổng mức độ tác động của 
các yếu tố được tính toán theo công thức (4). 

W = W1*W2         (4) 

Trong đó: W là trọng số toàn cục của yếu tố ảnh 
hưởng 

W1: yếu tố cấp 1 

W2: yếu tố cấp 2 
2.4. Phương pháp đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

Căn cứ vào mức độ tác động của các yếu tố ảnh 
hưởng đến sản xuất nông nghiệp của huyện Cai Lậy. 
Bên cạnh đó, dựa vào những tồn tại, hạn chế trong 
quá trình sản xuất nông nghiệp của huyện, kết hợp 
các giải pháp được nhà quản lý và người dân đề xuất, 
cũng như tham khảo các giải pháp mang tính thực 
tiễn từ các công trình đã được công bố có điều kiện 
tương đồng với vùng nghiên cứu. Từ đó, các giải 
pháp hạn chế mức độ tác động của các yếu tố trong 
sản xuất nông nghiệp được đề xuất để nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất của huyện trong thời gian tới, hướng 
đến khai thác tài nguyên đất đai mang tính bền vững. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thực trạng và biến động sử dụng đất 

nông nghiệp giai đoạn 2020-2023  

Đến năm 2023, diện tích đất tự nhiên của huyện 
Cai Lậy khoảng 29.482,9 ha. Trong đó, diện tích đất 
nông nghiệp chiếm khoảng 79,1% diện tích đất tự 
nhiên, phần còn lại là diện tích đất phi nông nghiệp 
(Hình 2a) (People's Committee of Cai Lay  
district, 2023a). 

     
Hình 2. Cơ cấu sử dụng đất (a) và diện tích các loại đất nông nghiệp năm 2023 (b) huyện Cai Lậy 

Đất nông nghiệp của huyện Cai Lậy tập trung 
chủ yếu với các loại hình sử dụng đất như cây ăn 
trái, lúa 3 vụ, nuôi trồng thuỷ sản và diện tích đất 

nông nghiệp khác (Hình 2b). Các loại hình cây ăn 
trái tại huyện Cai Lậy chủ yếu là diện tích canh tác 
sầu riêng, mít và vú sữa. Mô hình canh tác này được 
phát triển bởi điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, người 

max

1
nCI

n
λ −

=
−

max
'1 i

i

w
n w

λ = ∑

b) a) 
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dân có nhiều kinh nghiệm sản xuất, giá bán sản 
phẩm cao và đã xây dựng được thương hiệu với tên 
gọi sầu riêng Ngũ Hiệp. Tuy vậy, huyện vẫn duy trì 
phát triển mô hình canh tác lúa 3 vụ, mô hình này 
tập trung chủ yếu tại phía Bắc đường cao tốc Trung 
Lương-Cần Thơ (Hình 3) bởi hệ thống đê bao đã 
hoàn thiện, điều kiện nước tưới đảm bảo cho quá 
trình canh tác. Ngoài ra, diện tích đất nuôi trồng thuỷ 
sản cũng được phát triển phân bố chủ yếu tại các xã 
cù lao như Tân Phong và Ngũ Hiệp, với các loại thuỷ 
sản như cá da trơn và điêu hồng. Mặc dù điều kiện 
tự nhiên khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, 
nhưng thời gian qua trong sản xuất nông nghiệp 
cũng gặp nhiều trở ngại như giá cả vật tư nông 
nghiệp tăng cao, chưa thực hiện tốt sự liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ nông sản. Ngoài ra, diễn biến 
thời tiết, tình hình dịch bệnh trên cây trồng khá phức 
tạp, theo xu hướng ngày càng bất lợi, đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng 
(People's Committee of Cai Lay district, 2023b). 

Trong giai đoạn 2020-2023, quá trình sử dụng 
đất nông nghiệp của huyện Cai Lậy có sự thay đổi 
theo xu hướng giảm dần diện tích đất nông nghiệp 
và tăng dần diện tích đất phi nông nghiệp nhằm đáp 
ứng nhu cầu tất yếu của sự phát triển xã hội về cơ sở 
hạ tầng, nhu cầu nhà ở và các công trình phục vụ dân 
sinh. Sự thay đổi diện tích các loại hình sử dụng đất 
nông nghiệp được thể hiện cụ thể qua Bảng 2. 

Bảng 2 cho thấy đất sản xuất nông nghiệp có xu 
hướng giảm dần diện tích qua các năm. Trong đó, 
diện tích đất trồng cây hàng năm bao gồm đất 
chuyên trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác có 
xu hướng biến động theo chiều hướng giảm dần về 
diện tích. Cụ thể, diện tích đất trồng lúa giai đoạn 
2020 đến 2023 có xu hướng giảm dần (giảm 8,6 ha 
so với năm 2020). Nguyên nhân là do việc chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang mô hình 
cây ăn trái. Tuy nhiên, diện tích thay đổi không 
nhiều do đây thuộc vùng quy hoạch bảo vệ đất lúa. 
Bên cạnh đó, diện tích đất trồng cây lâu năm trong 

cùng giai đoạn có sự biến động giảm. Sự thay đổi 
diện tích của loại đất này là do việc chuyển sang đất 
ở nông thôn, đất ở đô thị, chuyển sang đất cơ sở sản 
xuất, đất thương mại dịch vụ và đất có mục đích 
công cộng. Bên cạnh đó, đất trồng cây lâu năm giảm 
do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, đối 
với loại đất nuôi trồng thủy sản của huyện Cai Lậy 
trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, có xu hướng 
giảm nhẹ từ 326,8 ha xuống còn 326,6 ha, kết quả 
của sự thay đổi này là do chuyển sang các mục đích 
khác. Nhìn chung, việc sử dụng đất nông nghiệp giai 
đoạn từ năm 2020 đến năm 2023 của huyện Cai Lậy 
có sự biến động đúng theo xu thế phát triển, là đất 
nông nghiệp giảm chuyển sang đất phi nông nghiệp 
để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội chung 
của huyện. 

 
Hình 3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông 

nghiệp năm 2023 tại huyện Cai Lậy 

Bảng 2. Diện tích biến động các loại đất nông nghiệp huyện Cai Lậy giai đoạn 2020 đến 2023 

STT Loại đất Diện tích (ha) năm Biến động 2023-2020: 
tăng (+), giảm (-) 2020 2021 2022 2023 

1 Đất sản xuất nông nghiệp 23.025,6 23.018,9 23.006,1 22.998,6 -27,0 
2 Đất trồng cây hàng năm 7.511,4 7.509,0 7.505,1 7.502,8 -8,6 
3 Đất trồng lúa 7.507,0 7.504,6 7.500,7 7.498,4 -8,6 
4 Đất trồng cây hàng năm khác 4,4 4,4 4,4 4,4 0,0 
5 Đất trồng cây lâu năm 15.514,2 15.509,8 15.500,99 15.495,7 -18,5 
6 Đất nuôi trồng thủy sản 326,8 326,7 326,6 326,6 -0,2 
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3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông 
nghiệp giai đoạn 2020-2023 huyện Cai 
Lậy 

3.2.1. Xác định các yếu tố tác động đến sản xuất 
nông nghiệp tại huyện Cai Lậy 

Trên cơ sở tham vấn ý kiến chuyên gia là cán bộ 
quản lý nông nghiệp và người dân trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp của huyện Cai Lậy, ba yếu tố chính và 
12 yếu tố phụ tác động đến quá trình sản xuất nông 
nghiệp của huyện đã được xác định(Bảng 3). 
Bảng 3. Yếu tố tác động đến sản xuất nông nghiệp 

giai đoạn 2020-2023 huyện Cai Lậy 

STT Yếu tố 
cấp 1 STT Yếu tố cấp 2 

1 Tự nhiên 
1 Thổ nhưỡng 
2 Thời tiết thay đổi bất thường 
3 Dịch bệnh cây trồng 

2 Kinh tế 

4 Thị trường tiêu thụ 
5 Chi phí sản xuất 
6 Lợi nhuận 
7 Giá bán sản phẩm 

3 Xã hội 

8 Kinh nghiệm sản xuất 

9 Chính sách hỗ trợ nông 
nghiệp 

10 Chính sách hỗ trợ vay vốn 
11 Nguồn gốc cây trồng 
12 Kỹ thuật canh tác 

Theo các chuyên gia, trong quá trình canh tác 
nông nghiệp của huyện bị ảnh hưởng chủ yếu bởi ba 
nhóm yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế và xã hội. 
Các chuyên gia cho rằng mặc dù điều kiện thổ 
nhưỡng của huyện có thuận lợi nhưng trong quá 
trình sản xuất người dân đã thâm canh, tăng vụ cũng 
như lạm dụng các chất hoá học nhằm tăng năng suất 
cây trồng và xây dựng hệ thống đê bao khép kín gây 
nên sự suy giảm về độ phì nhiêu của đất. Bên cạnh 
đó, các vấn đề về thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng 
cũng tăng nhanh trong những năm gần đây và xuất 
hiện các loại dịch bệnh mới gây hại làm giảm năng 
suất cây trồng. Thêm vào đó, giá bán sản phẩm và 
thị trường tiêu thụ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mong 
muốn và nhu cầu sản xuất của người dân bởi người 
dân chọn lựa những loại cây trồng có sản phẩm bán 
được giá cao để sản xuất, từ đó dẫn đến tình trạng 
sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và gây khó trong công 
tác quản lý dịch bệnh trên cây trồng. Tuy nhiên, một 
số chuyên gia cũng cho rằng, người dân hiện nay 
cũng quan tâm nhiều đến lợi nhuận mang lại của các 
loại cây trồng nhằm tăng thu nhập và giải quyết vấn 
đề sinh kế nông hộ. Hơn nữa, hiện nay chi phí đầu 
tư cho các mô hình canh tác hầu như rất cao bởi các 
chi phí về vật tư nông nghiệp và lao động tăng cao 

làm giảm lợi nhuận. Bên cạnh những vấn đề trên, 
các chính sách trong sản xuất nông nghiệp cũng tác 
động đến quá trình sản xuất của người dân như chính 
sách hỗ trợ nông nghiệp, hỗ trợ vay vốn nhằm tăng 
khả năng đầu tư cho mô hình canh tác, cũng như 
khuyến khích người dân trong phát triển cây trồng. 
Tuy nhiên, những mô hình mới được triển khai thực 
hiện đòi hỏi người dân cần tiếp cận các kỹ thuật canh 
tác không chỉ dựa vào kinh nghiệm trong sản xuất, 
đây là vấn đề cần được xem xét nhằm thay đổi tư 
duy trong sản xuất nông nghiệp do thói quen trong 
canh tác nông nghiệp của người nông dân khó thay 
đổi (Chi, 2014). Hơn nữa, theo các chuyên gia cho 
rằng nguồn gốc cây trồng cũng ảnh hưởng đến quá 
trình sản xuất, cây trồng không rõ nguồn gốc dễ tạo 
mầm bệnh gây chết cây hoặc lây lan sang các vườn 
cây lân cận ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và vấn 
đề an ninh trong sản xuất nông nghiệp. 

3.2.2. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác 
động đến sản xuất nông nghiệp huyện Cai 
Lậy 

Với ba yếu tố chính tác động ảnh hưởng đến sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cai Lậy, yếu tố 
kinh tế có sự ảnh hưởng nhiều nhất (trọng số 
W=0,5466), bởi vì điều kiện kinh tế đóng vai trò 
quyết định trong nông nghiệp và làm thay đổi mô 
hình sử dụng đất của người dân trên địa bàn. Khi 
quyết định áp dụng mô hình canh tác mới, người dân 
có xu hướng tập trung vào lợi ích kinh tế của mô 
hình canh tác, nếu mô hình canh tác không có lợi ích 
kinh tế thì người dân sẽ tự động chuyển sang các mô 
hình canh tác khác có điều kiện kinh tế tốt hơn để 
cải thiện đời sống của người dân (Hieu et al., 2022). 
Đồng thời, ít doanh nghiệp tham gia trong việc cung 
ứng vật tư đầu vào, tiêu thụ nông sản trong việc thực 
hiện chủ trương hợp tác, liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ nông sản dẫn đến tình trạng giá bán sản 
phẩm không ổn định. Bên cạnh yếu tố kinh tế, yếu 
tố xã hội được các chuyên gia đánh giá là có mức độ 
tác động đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Cai Lậy 
xếp sau yếu tố kinh tế (Hình 4). Kết quả tham vấn ý 
kiến chuyên gia đã cho thấy trong quá trình sản xuất 
nông nghiệp, người dân có ý thức cao trong việc sử 
dụng giống xác nhận, có chất lượng cao; gieo sạ 
đúng lịch thời vụ; đầu tư đúng mức. Vì vậy, sự thay 
đổi tư duy trong quá trình sử dụng nông nghiệp của 
người dân không gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, kiến 
thức cho người dân trong quá trình canh tác cũng 
như thường xuyên được tập huấn và chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến sản xuất của 
người dân (Son & Thanh, 2014; Nam et al., 2021). 
Yếu tố về tự nhiên là yếu tố có mức độ tác động thấp 
nhất ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa 
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bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (trọng số 
W=0,1685). Theo các chuyên gia, trong những năm 
gần đây mặc dù tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết 
diễn biến bất thường nhưng người dân đã ứng phó 
kịp thời (Tuyet, 2023). Bên cạnh đó, trong công tác 
quản lý nhà nước cũng đã thực hiện các hệ thống 
công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu như hệ thống 
đê bao khép kín cho các tiểu vùng sản xuất, cống 
ngăn xâm nhập mặn và các hệ thống nước ngầm 
phục vụ tưới trong mùa khô. 

 
Hình 4. Mức độ tác động của các yếu tố cấp 1 
ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp huyện  

Cai Lậy 
Đối với yếu tố kinh tế, có 04 yếu tố tác động đến 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cai Lậy. 
Trong đó, yếu tố thị trường tiêu thụ là yếu tố có sự 
ảnh hưởng cao nhất (trọng số W=0,3994). Vì giá cả 
thị trường có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến lợi 
nhuận sản xuất nông nghiệp. Do xu hướng thay đổi 
nên mô hình canh tác nông nghiệp của người dân 
chủ yếu dựa vào đầu ra của sản phẩm dẫn đến khi 
thị trường sản phẩm ổn định thì người dân sẽ an tâm 
sản xuất, đặc biệt khi trải qua thời kỳ dịch Covid-19 

thì vấn đề thị trường tiêu thụ càng được người dân 
quan tâm nhiều hơn. Ngoài ra, người dân thường bị 
động trước những biến động của giá cả thị trường, 
làm ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống. Bên 
cạnh đó, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có 
quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết và có ít doanh nghiệp 
tham gia trong việc cung ứng vật tư đầu vào, tiêu thụ 
nông sản trong việc thực hiện chủ trương hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Vì vậy, 
thị trường tiêu thụ có thể quyết định đến hiệu quả 
của việc sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc hỗ trợ 
xây dựng các chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm là 
cần thiết nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Thêm 
vào đó, giá bán sản phẩm là yếu tố cũng rất quan 
trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn lựa loại 
hình sử dụng đất để người dân phát triển hoặc thay 
đổi trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của 
người dân tại huyện Cai Lậy (trọng số W=0,3041). 
Với tâm lý của người dân, khi giá bán sản phẩm cao, 
họ sẽ tự chuyển đổi mô hình canh tác hiện tại với 
mong muốn cải thiện thu nhập để nâng cao đời sống. 
Từ đó, dẫn đến sự chuyển đổi của các mô hình canh 
tác nông nghiệp một cách tự phát và nhỏ lẻ (Vu et 
al., 2013). Đồng thời, giá cả thị trường thay đổi liên 
tục không ổn định, giá cả biến động cũng ảnh hưởng 
đến tâm lý của người dân. Bên cạnh đó, chi phí sản 
xuất cũng ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông 
nghiệp của người dân trong những năm gần đây bởi 
giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất như xăng dầu, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… vẫn duy trì ở 
mức cao, công lao động ngày càng hiếm và giá cao 
làm giảm lợi nhuận mang lại của mô hình canh tác 
(Hau, 2019; Nghi & Hien, 2014). 

 
Hình 5. Mức độ tác động của các yếu tố cấp 2 về tự nhiên (a), kinh tế (b), xã hội (c) ảnh hưởng đến sản xuất 

nông nghiệp huyện Cai Lậy 
Yếu tố về chính sách hỗ trợ nông nghiệp trong 

sản xuất nông nghiệp là yếu tố được các chuyên gia 
đánh giá với mức độ cao nhất (trọng số W=0,3746). 
Các chính sách hỗ trợ sản xuất cho người dân như 
hỗ trợ về giống, ứng dụng công nghệ cao thường 
được triển khai. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước về bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, giảm 
tổn thất trong nông nghiệp, tạm trữ lúa gạo, thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt, phát triển kinh tế tập 
thể, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi 
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh,… tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân yên 
tâm và mạnh dạn trong đầu tư mở rộng quy mô và 
phát triển sản xuất. Do đó, yếu tố về chính sách hỗ 
trợ nông nghiệp có sự tác động mạnh mẽ đến việc 

b) c) a) 
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sản xuất của người dân (Khuyen, 2023). Yếu tố 
chính sách hỗ trợ vay vốn có mức độ quan tâm của 
các chuyên gia với trọng số W=0,25. Do nhiều 
trường hợp có kinh nghiệm sản xuất, đất đai sẵn có 
nhưng lại thiếu vốn sản xuất, nhưng chỉ cần hỗ trợ 
vốn thì người dân có thể tự sản xuất và phát triển tốt 
các mô hình kinh tế nông hộ. Kế đến, nhờ ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kịp thời nên 
năng suất, sản lượng và chất lượng của sản phẩm 
nông nghiệp không ngừng được nâng cao 
(W=0,1860) (Dung et al., 2022). Đặc biệt, hướng 
đến việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đảm bảo 
sức khỏe cho người tiêu dùng là xu hướng tất yếu 
của ngành nông nghiệp. Đồng thời, yếu tố về nguồn 
gốc cây trồng là yếu tố được đánh giá có mức độ ảnh 
hưởng thấp (W=0,1201). Việc mua giống cây trồng 
trôi nổi, không được kiểm tra về chất lượng và được 
bán tràn lan có thể ảnh hưởng đến chất lượng trồng 
trọt, gây hệ lụy cho người nông dân và doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, yếu tố kinh nghiệm sản xuất 
của người dân có trọng số thấp (W=0,0692), bởi 
ngoài kinh nghiệm lâu đời mà người dân tích lũy 
được trong quá trình sản xuất nông nghiệp thì họ 
cũng được tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công 
nghệ thường xuyên nên việc người dân ứng dụng 
các biện pháp khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất 
là dễ dàng. 

Đối với yếu tố tự nhiên, có 03 yếu tố ảnh hưởng 
đến việc sản xuất nông nghiệp tại huyện Cai Lậy bao 
gồm yếu tố thổ nhưỡng, thời tiết thay đổi bất thường 
và yếu tố dịch bệnh cây trồng (Hình 5a). Trong đó, 
yếu tố thời tiết thay đổi bất thường là yếu tố quan 
trọng nhất (W=0,5422), nguyên nhân là do trong 
thời gian gần đây diễn biến của thời tiết, tình hình 
biến đổi khí hậu bất thường và phức tạp như nắng 
nóng kéo dài, mưa mùa nghịch, nhiệt độ tăng cao 
làm giảm năng suất và chất lượng của cây trồng. Bên 
cạnh đó, yếu tố thổ nhưỡng cũng rất quan trọng như 
việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực 
vật đã và đang diễn ra làm cho đất đai bị suy thoái 
cũng như bạc màu (Toan, 2013). Thêm vào đó, yếu 
tố dịch bệnh cũng đáng lo ngại bởi sự thay đổi thời 
tiết bất thường đã làm gia tăng nguồn dịch bệnh trên 
cây trồng (Dao & Mai, 2016). 

Nhìn chung, trong quá trình sản xuất nông 
nghiệp tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang các yếu 
tố về thị trường tiêu thụ, giá bán sản phẩm, chính 
sách hỗ trợ nông nghiệp, chi phí sản xuất, thời tiết 
thay đổi bất thường là những yếu tố có mức độ ảnh 
hưởng nhiều (Hình 6). Nguyên nhân là khi người 
dân sản xuất nông nghiệp luôn chọn lựa những loại 
cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định nhằm yên 
tâm cho quá trình canh tác. Hơn nữa, chi phí đầu tư 

và giá bán sản phẩm quyết định đến hiệu quả kinh tế 
của mô hình sản xuất nhằm đảm bảo lợi nhuận mang 
lại đủ để tái đầu tư cho mô hình canh tác. Bên cạnh 
đó, thời tiết bất thường gây bất lợi đối với cây trồng, 
đặc biệt tại những thời điểm tạo bông hoặc thu hoạch 
có thể làm giảm sản lượng, chất lượng và năng suất. 
Trái lại, các yếu tố về kinh nghiệm sản xuất, dịch 
bệnh, nguồn gốc cây trồng mặc dù có sự tác động 
nhưng mức độ ảnh hưởng không cao bởi người dân 
canh tác nông nghiệp hiện nay cũng dần tiếp cận với 
khoa học kỹ thuật thông qua nhiều kênh thông tin từ 
tập huấn chuyển giao kỹ thuật, báo đài và cả học hỏi 
qua những nông dân khác (Dung & Nam, 2015; Su 
et al., 2021). Bên cạnh đó, nguồn gốc giống cây 
trồng tuy ảnh hưởng đến người dân nếu người dân 
chọn lựa giống không rõ nguồn gốc hay mua giống 
trôi nổi trên thị trường. Thời gian qua chính quyền 
địa phương cũng đã đưa ra những khuyến cáo cho 
người dân khi chọn lựa giống cây trồng cần tìm đến 
những nơi bán có nguồn gốc rõ ràng như trung tâm 
giống hay đại lý bán cây giống trên địa bàn huyện 
và các vùng lân cận.  

3.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 
sản xuất nông nghiệp huyện Cai Lậy  

Trên cơ sở phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như mức độ 
tác động của các yếu tố đến quá trình sản xuất nông 
nghiệp tại huyện Cai Lậy. Ngoài ra, kết hợp với 
những tồn tại và hạn chế trong quá trình canh tác 
nông nghiệp của người dân trên địa bàn huyện Cai 
Lậy, đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp mang tính 
ổn định, hiệu quả và khai thác tốt tài nguyên đất đai 
để phục vụ phát triển nông nghiệp của huyện  
(Bảng 4). 

Qua đó, để thực hành tốt cho quá trình sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn huyện Cai Lậy trong thời 
gian tới, việc ưu tiên thực hiện đồng bộ các giải pháp 
về liên kết sản xuất là cần thiết nhằm tạo ra sản phẩm 
nông nghiệp mang tính đồng nhất về chất lượng, 
tăng dần số lượng và truy xuất nguồn gốc cây trồng 
để tạo lợi thế cạnh tranh tại các thị trường trong và 
ngoài nước. Từ đó, làm tăng giá trị các mặt hàng sản 
phẩm nông nghiệp, cũng như tăng giá bán sản phẩm, 
đảm bảo mang lại lợi nhuận cho người dân. Bên 
cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần có các 
chính sách hỗ trợ người dân trong phát triển nông 
nghiệp như hỗ trợ cây giống, xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống giao thông nông thôn phục vụ vận chuyển 
nông sản, và cả hỗ trợ chi phí cho người dân xây 
dựng thương hiệu sản phẩm, cũng như quản lý giá 
bán và chất lượng vật tư nông nghiệp nhằm giảm chi 
phí đầu tư cho người dân. 
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Hình 6. Mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Cai Lậy 

Bảng 4. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp huyện Cai Lậy 
Yếu tố ảnh 

hưởng cấp 1 
Yếu tố ảnh 

hưởng cấp 2 Giải pháp khắc phục 

Tự nhiên 

Thổ nhưỡng 
Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn người dân các biện pháp cải tạo đất, 
sản xuất hữu cơ, giảm lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật 
(Toan, 2013; Khang et al., 2020; Dung, 2023). 

Dịch bệnh cây 
trồng 

Cần phải có ý thức cao trong việc sử dụng giống xác nhận, có chất lượng 
cao; gieo sạ đúng lịch thời vụ; đầu tư đúng mức;… đây là điều kiện thuận 
lợi cho công tác bố trí mùa vụ trong năm, quản lý dịch bệnh, giúp cây lúa 
sinh trưởng phát triển tốt; tổ chức thu hoạch; tiêu thụ lúa;… được thuận 
lợi (Dung et al., 2020; Cuc et al., 2020). 

Thời tiết 

Cơ quan quản lý nông nghiệp cần thường xuyên cập nhật diễn biến tình 
hình hiện tại thiên tai, dịch bệnh,… để thông báo và hướng dẫn nông dân 
biện pháp phòng, chống; phòng trị kịp thời và hiệu quả (Cuc et al., 2020; 
Kham et al., 2020). 

Kinh tế 

Thị trường tiêu thụ 

Cần xây dựng các chuỗi liên kết và tiêu thụ cho các loại cây trồng chủ lực 
của huyện, đặc biệt tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả dự án xây dựng 
chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ Sầu riêng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 
- 2025 và định hướng đến năm 2030 (Truong & Truc, 2018). 

Chi phí sản xuất 

Giá cả vật tư nông nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, 
thuốc trừ sâu và phân bón cũng như kỹ thuật canh tác. Việc đảm bảo thị 
trường giá vật tư nông nghiệp, kết hợp với các chuyên gia chọn loại giống 
lúa cho phù hợp theo vùng là cần thiết, đem lại năng suất cao, giảm được 
chi phí sản xuất (Dung et al., 2019; Dung et al., 2020). 

Lợi nhuận 

Lợi nhuận của mô hình canh tác phụ thuộc vào chi phí đầu tư, đặc biệt chi 
phí giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật,… vẫn duy trì ở mức cao; công lao động ngày càng hiếm 
và giá cao ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của mô hình canh tác Do vậy, 
nhà nước cần có cơ chế quản lý giá vật tư đầu vào trong sản xuất nông 
nghiệp. Bên cạnh đó, người dân cần triển khai thực hiện cơ giới hoá trong 
quá trình canh tác nhằm hạn chế chi phí cho nguồn lao động  
(Dung et al., 2019).  

Giá bán sản phẩm 

Cần xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng nhằm đảm bảo được 
giá sản phẩm. Cần có chính sách quản lý về giá nông sản, ngăn chặn tình 
trạng giá nông sản biến động bất hợp lý (Truong & Truc, 2018;  
Dung et al., 2019). 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 60, Số 6A (2024): 60-70 

68 

Yếu tố ảnh 
hưởng cấp 1 

Yếu tố ảnh 
hưởng cấp 2 Giải pháp khắc phục 

Xã hội 

Kinh nghiệm sản 
xuất của người dân 

Thường xuyên tập huấn kỹ thuật và chuyển giao khoa học công nghệ đến 
người dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công 
nghệ vào sản xuất, đổi mới công nghệ để tạo sản phẩm có giá trị cao (Son 
& Thanh, 2014). 

Chính sách hỗ trợ 
nông nghiệp 

Hỗ trợ chi phí chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp của người dân như 
chi phí giống, ứng dụng công nghệ cao, gắn kết với các doanh nghiệp tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp của người dân (Nguyen et al,. 2022). 

Chính sách hỗ trợ 
vay vốn 

Cần có chính sách hỗ trợ về nguồn vốn cho người dân như lãi suất ưu đãi 
cho phát triển nông nghiệp và nguồn vốn cho người dân vay trong sản 
xuất (Dung et al., 2019; Nguyen et al,. 2022). 

Nguồn gốc cây 
trồng 

Đẩy mạnh công tác khảo nghiệm giống nhằm chọn ra những giống có chất 
lượng cao, có thị trường tiêu thụ, phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện 
Cai Lậy nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung. Vì giống lúa hiện có 
những hạn chế nhất định (Nguyen et al,. 2022). 

Kỹ thuật canh tác Cần thường xuyên mở các lớp tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật 
canh tác mới cho người dân (Toan, 2013; Dung et al., 2020; Dung, 2023). 

4. KẾT LUẬN 

Giai đoạn từ năm 2020 đến 2023 trên địa bàn 
huyện Cai Lậy có xu hướng giảm dần diện tích đất 
nông nghiệp và tăng dần diện tích đất phi nông 
nghiệp nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội. Các loại hình canh tác nông nghiệp chính của 
huyện chủ yếu là cây ăn trái, lúa, rau màu và nuôi 
trồng thuỷ sản. Trong thời gian qua, quá trình canh 
tác nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính là 
tự nhiên, kinh tế và xã hội với 12 yếu tố phụ được 
xác định. Trong đó, các yếu tố như thị trường tiêu 
thụ, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, giá bán sản 

phẩm, chi phí sản xuất, thời tiết thay đổi bất thường 
và lợi nhuận là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng 
cao. Ngược lại, kinh nghiệm sản xuất, nguồn gốc và 
dịch bệnh cây trồng có mức độ ảnh hưởng thấp. Qua 
đó, 12 giải pháp được đề xuất nhằm khắc phục các 
yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nâng 
cao hiệu quả sử dụng đất cho huyện Cai Lậy. Trong 
đó, các giải pháp về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm, chế biến và bảo quản sau thu hoạch, chính 
sách hỗ trợ nông nghiệp được chú trọng nhằm hướng 
đến sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững cho 
huyện Cai Lậy trong thời gian tới. 
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